PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả dự án:
a. Gói thầu TV01: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình - Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025.
b. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lai Châu - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
2. Mô tả khái quát về gói thầu:
a. Gói thầu TV01: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình. 
[bookmark: _Hlk91576906]Tư vấn khảo sát, thu thập số liệu, lập Nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình chuyên ngành điện và Chứng chỉ Khảo sát, thiết kế, định giá theo quy định từ hạng III trở lên.
Với quy mô Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT như sau: 
- XDM 2,4km ĐZ35kV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 3TBA 
(2x100+1x160) kVA-35/0,4kV + 5,97km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 
4x70, ABC 4x95.  
- Cải tạo 23,61km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; 
ABC 4x70; lên thành cáp văn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95. 
3. Mục đích lựa chọn nhà thầu:
- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.
- Thực hiện tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình.
 II. Phạm vi công việc: 
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:	
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]- Phạm vi công việc: Thực hiện tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình. Theo các điều khoản được quy định trong Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các thông tư nghị định.

Căn cứ Nghị định: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP, ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ; 
Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; 
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/28/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/03/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
Căn cứ các quy định hiện hành;
- Nguồn vốn đầu tư được duyệt: Vay TDTM và KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Lai Châu - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Thời gian: Tháng 10 năm 2025.
- Tiến độ thực hiện: 25 ngày khi hợp đồng có hiệu lực.
  2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: 
* Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
Nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng:
Công tác khảo sát phải thực hiện đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành.
1. Mục đích khảo sát xây dựng:
+ Khảo sát phục vụ Thiết kế tính toán các thông số kỹ thuật của tuyến đường dây trạm biến áp cải tạo và xây dựng mới quy mô cụ thể như sau:
- XDM 2,4km ĐZ35kV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 3TBA (2x100+1x160) kVA-35/0,4kV + 5,97km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70, ABC 4x95.  
- Cải tạo 23,61km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70; lên thành cáp văn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95.
+ Dự kiến, đề xuất các biện pháp phòng chống, các biện pháp thiết kế phù hợp đối với các hiện tượng ĐCCT bất thường có thể xảy ra trong thi công xây dựng và vận hành.
+ Cung cấp tài liệu khảo sát địa chất, thuỷ văn phục vụ lập BCKTKT xây dựng công trình.
+ Thu thập những tài liệu nhằm xác định chính xác về khối lượng và DT công trình.
+ Thu thập các số liệu cần thiết về các đối tượng địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn phục vụ công tác lập BCKTKT xây dựng công trình.
2. Phạm vi khảo sát xây dựng quy mô:
- XDM 2,4km ĐZ35kV sử dụng cáp nhôm ACSR70/11 + 3TBA (2x100+1x160) kVA-35/0,4kV + 5,97km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x70, ABC 4x95.  
- Cải tạo 23,61km ĐZ0,4kV hiện có AV 50; AV70; ABC4x35; ABC 4x50; ABC 4x70; lên thành cáp văn xoắn ABC 4x70; ABC 4x95.
- Địa điểm khảo sát: Trên địa bàn các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu.
- Phạm vi khảo sát: Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát phần điện trên cơ sở hướng tuyến đường dây được lựa chọn và được Chủ đầu tư thống nhất. Lập các báo cáo khảo sát theo quy định của nhà nước.
3. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng: Tuân thủ theo các quy định hiện hành:
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;
- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng theo các quy định hiện hành.
- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;
- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;
- Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;
- Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng;
- Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987: Tài liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;
- Các quy trình, quy phạm có liên quan.
4. Khối lượng công tác khảo sát giai đoạn lập BCKTKT (dự kiến):
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng 

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	

	I.1
	Phần đường dây trung áp 35 trên không
	
	

	-
	Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây ĐDK đến 35kV xây mới, tỷ lệ 1/2000, địa hình cấp III
	km
	2,4

	-
	Đo vẽ MCD tuyến đường dây đến 35kV tỷ lệ ngang 1/5000, tỷ lệ đứng 1/500 (XDM) địa hình cấp III
	km
	2,4

	-
	Cắm cọc trung gian
	km
	2,4

	I.2
	Phần đường dây 0,4 kV
	
	

	-
	Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0.4kV, địa hình cấp III (hệ số 0,3 so với ĐZ 22 -:- 35kV)  
	km
	5,97

	-
	Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0.4kV cải tạo, địa hình cấp III.
	km
	23,6

	I.3
	Khảo sát Phần trạm biến áp
	
	

	-
	Đo điện trở suất của đất
	Vị trí
	3

	II
	Khảo sát địa chất
	
	

	-
	- Thu thập tài liệu địa chất của khu vực dự án; Thăm dò địa chất công trình;                
- Tham khảo số liệu địa chất các dự án tương tự đã có trên địa bàn làm cở sở tính toán sơ bộ lựa chọn móng, cột.
	Báo cáo
	01

	-
	Đo điện trở suất của đất tại các trạm biến áp
	Vị trí
	3

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	
	

	-
	Thu thập số liệu quan trắc của các trạm khí tượng thủy văn để tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất 2%
	Báo cáo
	01

	-
	Điều tra, thu thập dữ liệu như mưa, gió, giông bão, sét, nhiệt độ cao nhất thấp nhất và trung bình trong năm.
	
	

	-
	Điều tra, thu thập cốt nước ngập úng, lũ lụt trung bình và cao nhất tại khu vực thực hiện dự án.
	
	

	-
	Điều tra mức độ ăn mòn, phá hủy kết kết cấu thép và đánh giá độ nhiễm bẩn của môi trường.
	
	

	IV
	Công tác thỏa thuận với các các nhân, tổ chức liên quan theo qui định hiện hành của Nhà nước và ngành điện
	Toàn bộ
	1

	V
	Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
	PAKT-KS
	01

	VI
	Lập báo cáo khảo sát
	Báo cáo
	01


5. Các công việc khác:
- Điều tra thu thập các tài liệu quy hoạch lưới điện, các công trình lưới điện hiện trạng;
- Thu thập các số liệu về công nghệ như: Quy hoạch lưới điện trong tương lai gần, các công trình lưới điện hiện trạng;
- Hoàn thiện các thỏa thuận với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương của công trình;
- Lập báo cáo khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng – thủy văn;
- Số hóa và ghi vào đĩa CD các tài liệu khảo sát sau khi nghiệm thu.
6. Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng, lập BCKTKT:
- Khảo sát phục vụ lập BCKTKT xây dựng công trình: 15 ngày.
- Giai đoạn lập BCKTKT xây dựng công trình: 25 ngày.
III. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế:
Hồ sơ thiết kế của dự án phù hợp với quy định về công tác thiết kế lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo, các quyết định/văn bản hướng dẫn khác liên quan của EVN và Tổng Công ty trong công tác thiết kế và các quy định hiện hành.
1. Nhiệm vụ chính trong đề án như sau:
1.1. Giai đoạn BCKTKT:
- Tính toán chuẩn xác khối lượng và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng công trình.
- Làm rõ và chi tiết các giải pháp kỹ thuật chính.
- Lập tổng dự toán công trình.
- Tính toán và lập hồ sơ theo các quy định khác của ngành.
1.2. Biên chế hồ sơ BCKTKT:
- Tập 1: Thuyết minh - Tổ chức xây dựng
- Tập 2: Các bản vẽ thi công
- Tập 3: Báo cáo khảo sát
- Tập 4: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.
2. Các yêu cầu chính:
2.1. Về quy hoạch: Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025, phù hợp với quy hoạch xây dựng lâu dài của huyện và tỉnh Lai Châu theo “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030 có xét đến 2035”.
2.2. Về cảnh quan và kiến trúc:
- Kết cấu lắp đặt xây dựng thiết bị mới phải phù hợp với Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các tuyến đường dây hiện có trong khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- Đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp với cảnh quan, điều kiện tự nhiên trong khu vực triển khai công trình.
2.4. Các giải pháp kỹ thuật chính và một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:
	2.4.1. Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:
* Phần đường dây trung thế (35kV)
- Cấp điện áp: 35kV.
- Kết cấu mạng: 3 pha 3 dây, trên không.
- Số mạch: 01 mạch
Dây dẫn: với đường dây 35kV sử dụng dây ACSR 70/11 phù hợp với lưới điện hiện có. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm dây dẫn theo tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc tương đương, phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
 Đấu nối ĐZ35kV sử dụng Kẹp cáp nhôm 3 bulong. 
 Cách điện: 
 + Sử dụng Cách điện chuỗi néo Polymer 35kV+ phụ kiện (70kN và 120kN) hoặc tương đương tại các vị trí néo thẳng, néo góc; Cách điện chuỗi néo kép Polymer 35kV+ phụ kiện (70kN và 120kN) hoặc tương đương tại các vị trí vượt đường giao thông QL và khoảng vượt xa. Cách điện được sản xuất trong nước đạt TCVN và các tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương, phù hợp với Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV, điện áp vận hành lớn nhất 38,5 kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥70kN hoặc ≥120kN đồng bộ theo thiết kế; Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.
+ Sử dụng chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV + phụ kiện tại các vị trí néo thẳng, néo góc; Cách điện được chế tạo theo TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 và Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021; Các thông số kỹ thuật chính của 01 bát cách điện như sau: Tải trọng phá huỷ cơ điện ≥ 70 kN, chiều dài đường rò ≥ 295mm.
 Các phụ kiện cách điện: Sử dụng phụ kiện cách điện chuỗi néo, cách điện chuỗi néo kép. Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm theo quy định hiện hành.
Sử dụng cách điện đứng linepost/pinpost 35kV + Ty mạ hoặc tương đương để đấu nối, đỡ thẳng, đỡ lèo. Cách điện đứng được sản xuất trong nước đạt TCVN 7998-1, IEC 60383-1), phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc & Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥ 12,5kN; Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.
 Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian mất điện khi tuyến đường dây 35kV bị sự cố, lắp đặt tại đầu tuyến đường dây 35kV tại vị trí  nhánh rẽ vào các TBA 03 bộ cầu dao 1 pha căng trên dây loại LTD-38,5. Cầu dao 1 pha căng trên dây được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60129, IEC 61109.
 Các loại xà, cổ dề, dây néo, …: Được chế tạo bằng thép hình theo tiêu chuẩn TCVN 5575:2024, mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm.  
 Tiếp địa: Sử dụng bộ cọc tia hỗn hợp, tấm đan và chi tiết nối từ cọc, tia lên mặt đất được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm, trị số điện trở tại vị trí nối đất theo quy định hiện hành. 
 Cột: Cột bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực trước, loại I, đường kính ngọn cột 190mm, chiều cao cột 12-:-20m, chế tạo theo TCVN 5847:2016. 
 Móng cột: sử dụng móng khối, bằng bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ. Bê tông đổ móng cột theo tiêu chuẩn TCVN 9115:2012.
 Móng néo: sử dụng móng khối, bằng bê tông cốt thép mác M200 đúc tại chỗ. Bê tông đổ móng cột theo tiêu chuẩn TCVN 9115:2012.
 Đấu nối vào lưới 35kV hiện có dùng Ghíp nhôm 3 bu lông và Kẹp quai Hotline. 
 Biển báo an toàn và Biển báo số cột theo quy định hiện hành.
- Phần trạm biến áp: Cấp điện áp 35/0,4kV
+ Phần xây dựng: 
Kiểu trạm: Trạm treo, các thiết bị đóng cắt được bố trí trên 01 cột BTLT, 01 cột + 01 gốc cột BTLT. Cột BTLT được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847: 2016. Kết cấu TBA được bố trí phù hợp với địa hình thực tế.
 Móng cột: sử dụng móng khối, bằng bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ. Bê tông đổ móng cột theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995.
 Xà, giá đỡ, thang sắt, ghế cách điện, côliê đỡ dây,…: Được chế tạo bằng thép hình, mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm. 
 Tiếp địa: Sử dụng bộ cọc tia hỗn hợp, tấm đan và toàn bộ cọc tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, nối hệ thống tiếp địa bằng thép dẹt D40x4. Dây nối cọc và đầu cọc được đặt dưới mặt đất tự nhiên 0,8m. Chi tiết nối từ cọc, tia lên mặt đất được mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm. Điện trở nối đất đảm bảo theo quy định hiện hành.
 Biển báo an toàn và Biển báo số cột theo quy định hiện hành.
 Biển báo tên trạm, Biển báo tên lộ ĐZ 0,4kV theo các quy định hiện hành.
+ Phần điện: 
 Sơ đồ đấu nối: Đường dây trung áp - Thiết bị bảo vệ, đóng cắt - Máy biến áp - Tủ điện hạ thế.
[bookmark: _Hlk60666979] Dây dẫn đấu nối: 
Với TBA 35kV: Từ đường dây 35kV đến ty sứ cao áp MBA sử dụng Cáp nhôm lõi thép Fe-AL/XLPE4.3/HDPE-70/11.
Dây nối từ đầu thu của chống sét van ZnO-35kV đến má trên của SI sử dụng Cáp đồng Cu/XLPE4.3/PVC-1x50.
Dây dẫn nối ty sứ hạ áp pha trung tính máy biến áp, vỏ máy biến áp, vỏ tủ hạ thế, đuôi tháo sét của chống sét van với hệ thống tiếp địa trạm sử dụng Cáp đồng mềm nhiều sợi (≥ 61 sợi) Cu/PVC-0,6/1kV, loại 1x70 với MBA có công suất ≤ 100kVA, loại 1x95 với MBA > 100kVA.
Sử dụng cách điện đứng linepost/pinpost 35kV + Ty mạ hoặc tương đương để đấu nối, đỡ thẳng, đỡ lèo. Cách điện đứng được sản xuất trong nước đạt TCVN 7998-1, IEC 60383-1), phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc & Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥ 12,5kN; Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.
Sử dụng cách điện VHD-35 + ty hoặc tương đương để đỡ ghế cách điện. Cách điện VHD-35 được sản xuất trong nước đạt TCVN và các tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC60383-1 hoặc tương đương, phù hợp với Quyết định số 318/EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV, điện áp vận hành lớn nhất 38,5kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥16 kN; Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.
 Máy biến áp: Sử dụng loại máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây ngâm trong dầu, làm mát bằng dầu hoàn toàn theo tiêu chuẩn chế tạo IEC-76; TCVN 6306-2006. Máy biến áp phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định hiện hành.
 Bảo vệ quá dòng và thao tác đóng cắt: 
	Phía trung áp: Dùng cầu chì tự rơi cắt có tải FCO-35kV được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC60282-2, ANSI C37. 41, ANSI C37. 42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, điện áp định mức làm việc của thiết bị 35kV, dòng điện định mức 100A. Dây chảy lựa chọn theo từng công suất MBA; FCO phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Phía hạ áp: Dùng Áptomat (cho lộ tổng và các xuất tuyến) đặt trong tủ điện hạ áp.
Bảo vệ quá điện áp khí quyển:
 Phía trung áp: Sử dụng chống sét ôxit kim loại không có khe hở, lắp đặt ngoài trời, vật liệu tổng hợp loại Silicon Rubber (SR) điện áp làm việc lớn nhất 38,5kV, điện áp định mức Ur ≥ 48kV, điện áp làm việc liên tục COV ≥ 38kV, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương, phù hợp với Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
	 Phía hạ áp: Dùng chống sét van GZ 500 V đặt trong tủ hạ thế.
Tủ hạ thế: Tủ điện trọn bộ sơn tĩnh điện, có ngăn chống tổn thất, gồm các thiết bị: Đo đếm gián tiếp qua 06 quả TI bao gồm: KWh-V-A, chuyển mạch, đèn báo tín hiệu và chống sét GZ-500V.
Tủ trọn bộ lắp đặt ngoài trời, vỏ bằng thép sơn tĩnh điện, được lắp trên cột BTLT. 
Kết cấu tủ gồm 02 ngăn: ngăn chống tổn thất và ngăn thao tác - bảo vệ. 
Ngăn chống tổn thất điện năng: 
Sử dụng biến dòng điện, loại 150/5A (đối với MBA 100kVA), loại 250/5A (đối với MBA 160kVA) phục vụ cho đo đếm điện năng;
Đo đếm điện năng: Sử dụng công tơ điện tử 3 pha đa biểu giá có chức năng đo xa, tích hợp Module RS232/485 đạt theo Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.
Lắp đặt đồng hồ Vol, Ampe phục vụ cho công tác kiểm tra dòng, áp.
Ngăn thao tác - bảo vệ:
Aptomat sử dụng loại 3 pha 3 cực, có xuất xứ từ các hãng nước G7 hoặc Hàn Quốc hoặc tương đương: 
Dòng điện cắt ngắn mạch định mức: Các automat được lựa chọn dòng cắt ngắn mạch định mức như sau:
MCCB có In = 50 - 100A: Icđm ≥ 25kA;
MCCB có In = 125 - 315A: Icđm ≥ 36kA;
MCCB có In = 320 - 800: Icđm ≥ 50kA	
Aptomat sử dụng có 2 chức năng cắt nhiệt và cắt từ, có thể điều chỉnh được dòng định mức và dòng cắt ngắn ngắn mạch (điều chỉnh được đường đặc tuyến cắt ngắn mạch). Tiêu chuẩn chế tạo: IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Aptomat phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điện áp cách điện Ui: ≥690VAC.
Điện áp làm việc Ue: ≥400VAC.
Điện áp chịu xung định mức (Uimp): 8kV
Ics/Icu (%): 100%.
Các Aptomat phải có dải điều chỉnh.
Số cực: 3 pha 3 cực.
Bố trí lắp đặt Aptomat:
MBA 100kVA: Lắp 01 aptomat tổng 150A + 02 aptomat 100A lộ ra;
MBA 160kVA: Lắp 01 aptomat tổng 250A + 02 aptomat 150A lộ ra;
Thanh cái trong tủ hạ thế dùng thanh đồng (Hàm lượng Cu >99,9%), các thanh cái có khả năng chịu được dòng ngắn mạch  50kA/1sec.
 Thanh cái phải bọc co ngót cách điện và phân pha bằng màu sắc theo quy định.
 Tại thanh cái tủ 0,4kV có bố trí 03 chống sét van hạ thế GZ-500 để chống sóng sét truyền từ đường dây 0,4kV vào trạm.
Đối với các Tủ hạ thế trọn bộ sử dụng máy biến dòng TI có W=1, sử dụng thanh cái đồng từ má trên của Aptomat tổng xuyên qua TI để chờ đấu nối cáp lực và sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi M95 nối từ cầu trung tính trong tủ lên thanh cái đồng cho dây trung tính
 Cáp lực từ MBA ra tủ hạ thế 8m/trạm, sử dụng cáp Cu/PVC/XLPE/PVC-0,6/1kV phù hợp với công suất máy. Các đầu xuất tuyến của MBA lắp chụp chống tổn thất. Cáp lực được chế tạo và thử nghiệm đạt TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương. 
 Các đầu cốt đồng được ép thuỷ lực chắc chắn, yêu cầu tiết diện tiếp xúc 2,5 lần tiết diện dây dẫn. Khi lắp đặt đảm bảo bề mặt tiếp xúc tốt, tránh phát nhiệt khi có dòng điện lớn
 Các TBA xây dựng mới được lắp đặt theo tiêu chí 5S cho lưới điện (Tiêu chí 5S cho lưới điện được ban hành theo văn bản số 3105/EVNNPC-KT ngày 30/7/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc).
- Phần đường dây hạ áp:
 Kiểu: đường dây không.
 Điện áp định mức: 0,4kV;
 Số mạch: 01, 02, 03.
[bookmark: _Hlk199940639] Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn (ruột nhôm bọc XLPE) ABC 4x70; ABC 4x95. được chế tạo đạt TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương, phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
 Phụ kiện cáp: Đồng bộ với dây dẫn, sử dụng kẹp xiết cáp, ghíp nối chuyên dụng đạt TCVN, phù hợp với từng chủng loại sử dụng.
 Tại mỗi lộ xuất tuyến lắp đặt 01 hộ tiếp địa di động đầu tuyến và 06 hộp đấu nối cân đảo pha trên đường dây để thuận lợi trong quá trình vận hành. 
 Móng cột: Sử dụng móng khối, bê tông đúc tại chỗ M100. Bê tông đổ móng cột theo tiêu chuẩn TCVN 9115:2012.
 Cột: Cột bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực trước, loại I, đường kính ngọn cột 160mm và 190mm, chiều cao cột 8,5-:-12m, chế tạo theo TCVN 5847:2016.
 Cổ dề hạ thế: Được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm. 
 Tiếp địa lặp lại: Sử dụng bộ cọc tia hỗn hợp, tấm đan toàn bộ cọc tiếp địa được chế tạo bằng thép hình. Chi tiếp nối từ cọc, tia lên mặt đất được mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92,  chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm. Hệ thống tiếp địa được nối bằng thép Φ12, điện trở nối đất đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành.
Biển báo các loại (Biển báo an toàn, biển báo tên trạm và biển báo số cột): theo quy định hiện hành.
 Giải pháp kỹ thuật khác: Thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 8/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn. Các vật tư, thiết bị dùng cho công trình phải đảm bảo TCVN hoặc IEC và Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
2.4.2. Thu hồi vật tư thiết bị: Vật tư thiết bị (VTTB) hiện trạng thuộc tài sản ngành điện được tính toán, đánh giá đủ tiêu chuẩn kỹ thuật được tận dụng tối đa lắp đặt lại cho dự án để giảm chi phí đầu tư. Các VTTB cũ còn lại được tổ chức thu hồi theo quy định hiện hành của Tổng công ty.
2.5. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế 01 bước (Lập báo cáo kinh kế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình)
2.6. Dự kiến tiến độ dự án:
- Công tác LCNT tư vấn, phê duyệt BCKTKT: Quý III/2025.
- Công tác triển khai thi công: Quý IV/2025.
- Nghiệm thu đóng điện công trình: Quý II/2026.
2.7. Các công việc khác: Lập bảng tiên lượng khối lượng mời thầu gói VTTB, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh... cho dự án.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Tháng 11 năm 2025, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo hàng tuần và các hồ sơ sau đây:
Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục. Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Phần III – Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Mục 2, Chương III – E-Hồ sơ mời thầu.
VI. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Công ty Điện lực Lai Châu được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện dự án. Trách nhiệm của Chủ đầu tư với các nội dung như sau:
- Cung cấp toàn bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan của công trình theo tiến độ công việc.
- Cử cán bộ theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu. Cùng nhà thầu giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.
- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự toán xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.
- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

